Trường THCS Nghĩa Tân
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 6

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện truyền thuyết, truyện cổ tích
	3
1.5 đ
	0
	3
1.5 đ
	2
1.5đ
	0
	1
1.5đ
	0
	
	60

	
	
	Thơ lục bát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết

	Kể lại một câu chuyện truyền thuyết/ cổ tích bằng lời văn của em
	0
	1*
0.5đ
	0
	1*
1.0đ
	0
	1*
1.5đ
	0
	1*
1.0đ
	40

	
	
	Kể lại mộ trải nghiệm đáng nhớ của em liên quan đến gia đình em
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	0.5
	15
	25
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	





BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích).
	Nhận biết: 
- Nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của thể loại truyện cổ tích; chi tiết tiêu biểu, nhân vật.
- Nhận biết được ngôi kể.
Thông hiểu:
- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.
- Hiểu được đặc điểm nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động.
- Xác định được biện pháp tu từ trong  đoạn trích.
- Xác định được nghĩa của từ
- Cấu tạo của cụm từ
Vận dụng: 
- Lựa chọn người kể chuyện
- Kể những việc làm thể hiện sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ người khác.
	3 TN
(1.5đ)
















	

3 TN
(1.5đ)
2 TL
(1.5đ)


















	



1TL
(1.5đ)




















	
















	
	
	Thơ lục bát



















	Nhận biết:
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ lục bát.
- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra được các biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ. 
Thông hiểu: 
- Nêu được chủ đề trong bài thơ.
- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
- Liên hệ được các văn bản cùng chủ đề, thể loại,…
	
	
	
	

	2
	Viết
	Kể một câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích bằng lời văn của em





	Nhận biết: 
Thông hiểu:  
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích. Sử dụng ngôi kể phù hợp, kể bằng ngôn ngữ của mình trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.
	1*
0.5
	1*
1.0
	1*
1.5
	





1*
1.0







	
	
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân liên quan đến gia đình của em
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân theo yêu cầu; sử dụng ngôi kể phù hợp, kết hợp miêu tả để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TN
1TL
	3TN3TL
	2TL
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40






	UBND QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
(Năm học 2022-2023)
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài: 90 phút



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc ............và thực hiện yêu cầu: 
                                                                                       (Trích ….)
1. Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: ……………
a. …………………………….
b. ……………………………
c. ……………………………..
d. ……………………………….
Câu 2: 
Câu 3:
….
2. ………………………
3. ………………………
…
II. VIẾT (4.0 điểm) 
	Viết bài văn ….



HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 6
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	Câu 1: đáp án
	0.5

	
	
	Câu 2:
	0.5

	
	
	
	0.5

	
	
	
	0.5

	
	
	
	0.5

	
	
	
	0.5

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	…
	
	

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	Nhận biết:
- Đảm bảo bố cục của bài văn
- Lựa chọn được ngôi kể phù hợp
	
0.25
0.25

	
	
	Thông hiểu:
- Lựa chọn được các sự việc phù hợp
	1.0

	
	
	Vận dụng:
+ Kết hợp kể với miêu tả , vận dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa, liên tưởng, bộc lộ cảm xúc để bài văn sinh động. Không mắc các lỗi diễn đạt.
+ Viết đúng chính tả, ngữ pháp
	
1.0


0.5

	
	
	Vận dụng cao:
+ Nêu được những cảm nghĩ của bản thân 
+ Bài viết có ý tưởng sáng tạo
	1.0





